THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 KHOA TDTT 
	Thứ
	Buổi
	Lớp



	
	
	QL TDTT K9
	QLTDTTK8
	QLTDTTK5
	QLTTK10

	2
	Sáng
	CNXH khoa học
Thầy hải
Tiết 1-2
PPNCKH

Cô Hà

Tiêt 3-4

Tuần 1-16

P306B
	Lý luận và phương pháp TDTT trường học

Tiết 1-3

Cô Hương

P306C

	Aerobic

Thầy Tiến

Tiết 2-4

P105C


	

	
	Chiều
	Vệ sinh TDTT
Cô yến

Tiết 1-2

P 303B


	Đá cầu

Thầy Hanh

Tiết 2-4
SB
	Bóng đá
Thầy Thành

Tiết 2-4

SB
	

	3
	Sáng
	Điền kinh
Tiết 1 – 3
Thầy Thành Trung

SB


	Nghệ thuật học đại cương

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

P303B


	Kế hoạch hóa TDTT

Thầy Tâm

Tiết 1 -2

Đo lường TDTT

Cô Hòa

Tiết 3-4
P306C
	

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Cầu lông
Thầy Trịnh Trung
Tiết 2-4
SB
	Aerobic

Cô Hương

Tiết 2-4
Tuần 1-16

PTH 

	

	4
	Sáng
	Giải phẫu TDTT

Tiết 1 - 3

Thầy Thành Trung

P 406C
	Quản lý thể thao và thành tích cao

Thầy An

Tiết 1-3

306C
	Aerobic

Thầy Tiến

Tiết 2-4

P105C


	

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Cầu lông

Thầy Trịnh Trung

Tiết 2-4

SB
	Bóng đá

Thầy Thành

Tiết 2-4

SB
	

	5
	Sáng
	Điền kinh

Tiết 1- 3

Thầy Thành Trung

SB


	Đá cầu

Thầy Hanh

Tiết 1-3
SB
	 Sinh lý thể dục thể thao

Thầy Dũng

Tiết 1-3

P306C
	

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Lịch sử ĐCSVN
Cô Oanh

Tiết 1-2

P 303B


	
	

	6
	Sáng
	Tâm lý thể dục thể thao

Thầy Thành

Tiết 1-3
Tuần 1-16

P305C
	Sinh hóa TDTT

Cô Yến

Tiết 1-2

Quản lý sân bãi và công trình TDTT

Thầy Thành Trung

Tiết 3-4
P406C
	Nghiệp vụ sư phạm trong thể dục thể thao

Thầy Ngọc Trung

Tiết 1-3
P306C
	

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	


THỜI KHÓA BIỂU DẠY CÁC LỚP NGOÀI CHUYÊN NGHÀNH 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Thầy Thái

( GDTC)
	Cô hồng

( GDTC)
	Thầy Hanh

( GDTC)
	Cô Hương  ( dạy môn PPGDTC cho trẻ mầm non)

	2
	Sáng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1-2
	
	
	
	

	
	
	1-4
	Quản trị KS  + Du lịch


	Thanh nhạc + SPAN
	
	GDMNK8+GDMNK9
(P 202C)

	3


	Sáng
	1-4
	
	
	
	

	
	
	3-4
	
	
	
	

	
	Chiều
	1-4
	
	
	
	

	
	
	1-4
	
	
	
	

	4
	Sáng
	1-2
	
	
	
	

	
	
	1-4
	
	
	
	GDMNK8+GDMNK9

(P 202C)

	
	Chiều
	1-2
	
	
	
	

	
	
	1-4
	
	
	Du lịch & Lữ hành+

Thiết kế đồ họa +

SPMT + Ngôn Ngữ Anh + Công tác xã hội + Luật + Quản lý nhà nước + Thiết kế thời trang + GDMN + CNTT + TTTV + QLVH
	

	5
	Sáng
	1-4
	
	
	
	

	
	Chiều
	1-2
	
	
	
	

	
	
	1-4
	
	
	
	

	6
	Chiều
	1-4
	
	
	
	


